
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa KTPL CNTT ĐTB
1 120004 12D1 Đặng Thìn Tuấn Anh 21/03/2007 9.25 7.75 4.5 9.5 7.75
2 120016 12D1 Ngô Hoàng Anh 18/01/2007 9.5 7.5 6.75 7.75 7.88
3 120018 12D1 Nguyễn Diệu Anh 13/03/2007 6.5 7 5 7.6 6.53
4 120036 12D1 Nguyễn Việt Anh 27/02/2007 6 8 8 8.75 7.69
5 120038 12D1 Phạm Đức Anh 04/09/2007 8.5 7.25 5.75 9.25 7.69
6 120055 12D1 Nguyễn Hồng Ánh 30/09/2007 8.25 9 5.75 9.5 8.13
7 120059 12D1 Phạm Hồng Ánh 07/04/2007 7.5 8.25 6.5 8.25 7.63
8 120072 12D1 Nguyễn Mai Phương Chi 20/11/2007 7.75 9 5 8.5 7.56
9 120073 12D1 Trần Hà Linh Chi 02/10/2007 4.25 7.5 2.25 6.85 5.21
10 120079 12D1 Nguyễn Mạnh Cường 13/10/2007 7.5 6.5 5 9.25 7.06
11 120100 12D1 Trần Anh Đức 06/10/2007 8.25 7 5.1 6.75 6.78
12 120104 12D1 Trần Thị Mai Dung 27/02/2007 9 8.25 6.25 9 8.13
13 120108 12D1 Nguyễn Hữu Dũng 29/10/2007 7.75 8 7.75 8 7.88
14 120119 12D1 Hoàng Tùng Dương 20/10/2007 6.25 8.25 5.75 7.75 7
15 120123 12D1 Đinh Nguyễn Bảo Duy 25/09/2007 6.25 7 6.25 8.75 7.06
16 120130 12D1 Phạm Văn Duy 07/09/2007 7.5 8.25 4.25 8 7
17 120132 12D1 Ngô Hương Giang 17/10/2007 7.75 5.75 6.25 8.85 7.15
18 120141 12D1 Phạm Nguyệt Hà 18/12/2007 7 8.5 5 7.25 6.94
19 120162 12D1 Hà Đức Hiếu 25/03/2007 6.75 3.75 8.25 6.25
20 120168 12D1 Phùng Quốc Hiếu 15/08/2007 7.75 4.25 7.5 9.25 7.19
21 120188 12D1 Lê Đình Duy Hưng 25/05/2007 7.25 7.25 2.5 6.6 5.9
22 120194 12D1 Đàm Thị Thu Hương 15/05/2007 7.6 8.75 6.75 8 7.78
23 120200 12D1 Nguyễn Văn Huy 20/10/2007 8.25 7.75 5.5 5.5 8.1 7.02
24 120207 12D1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/11/2007 7 8.25 8.25 7.85 7.84
25 120244 12D1 Vương Hà Linh 21/09/2007 8 7.5 6.25 9 7.69
26 120253 12D1 Phạm Quang Long 26/11/2007 5.25 7.75 4.5 7.5 6.25
27 120265 12D1 Vũ Khánh Ly 23/07/2007 5.75 8 2.5 8.25 6.13
28 120279 12D1 Dương Nguyệt Minh 13/10/2007 6 3.5 4.5 9 5.75
29 120287 12D1 Lê Thị Trà My 01/11/2007 6.25 7.25 7 8.75 7.31
30 120302 12D1 Lê Hồng Ngọc 21/07/2007 9 8.75 7.25 7.75 8.19
31 120315 12D1 Lê Thị Bảo Nhi 09/12/2007 7.25 8 6.5 8.25 7.5
32 120320 12D1 Vũ Phương Nhung 14/09/2007 7.75 8.25 8.25 9 8.31
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33 120330 12D1 Nguyễn Hạnh Phương 10/08/2007 7.75 9 5 8.75 7.63
34 120337 12D1 Đỗ Hồng Quang 29/12/2007 7 7.25 5.85 7.75 6.96
35 120340 12D1 Nguyễn Văn Quang 22/10/2007 7.25 6 8 9 7.56
36 120347 12D1 Nguyễn Chúc Quỳnh 08/03/2007 8.75 8.25 7 9.25 8.31
37 120367 12D1 Ngô Ngọc Phương Thảo 01/03/2007 8.25 7.25 6.75 7.25 7.38
38 120385 12D1 Vương Thị Thủy 05/11/2007 6 6.25 5 9 6.56
39 120387 12D1 Nguyễn Ngọc Tiến 20/11/2007 7.75 7.5 6.75 9 7.75
40 120388 12D1 Nguyễn Văn Tiến 15/02/2007 6.25 7.25 5.75 8.1 6.84
41 120395 12D1 Ngô Thị Thùy Trang 04/01/2007 6.5 7.5 5 8.75 6.94
42 120406 12D1 Trần Hữu Trí 10/12/2007 6.75 7.5 7.75 8.75 7.69
43 120408 12D1 Trần Nguyễn Đức Triệu 20/07/2007 7.85 7.5 6.5 7.75 7.4
44 120418 12D1 Phạm Anh Tú 13/06/2007 7 8.5 4.75 8.75 7.25
45 120433 12D1 Tạ Khánh Vân 02/02/2007 8 8.25 3 9 7.06


